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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 49/2026/QĐ-UBND

	  Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;
Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3272/TTr-SCT ngày 20 tháng 4 năm 2026 về việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2026 và thay thế Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  	
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trương Việt Dũng
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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY CHẾ
Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 
Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.	
	2. Đối tượng áp dụng
a) Các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
b) Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Thành phố).
[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 
1. Công tác phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác 
đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
2. Hoạt động phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ và không cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra thực hiện các biện pháp 
công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải đảm bảo đúng quy định và bảo mật.
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch, phương án công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan trước khi quyết định hoặc trình cấp trên quyết định, phê duyệt theo thẩm quyền.
2. Phối hợp trong việc phát hiện, thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin, 
tài liệu, gồm:
a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc ngành và địa bàn quản lý; dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hoá, giá cả; kết quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 Thành phố (qua Sở Công Thương thành phố Hà Nội - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố) để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và thông báo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý;
b) Trao đổi thông tin về những quy định mới của pháp luật trong 
chính sách xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hoá trong nước, chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng;
c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn 
trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và các 
hành vi gian lận thương mại khác;
d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ; những 
khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
3. Phối hợp tổ chức điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gồm:
a) Tổ chức lực lượng, phương tiện để kiểm tra, ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu;
b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự và các Nghị định hướng dẫn thi hành;
c) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân 
có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền 
xử lý của đơn vị mình thì thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan 
chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật;
d) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan tham gia kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm trong việc 
tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ về phương tiện và lực lượng trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc kiểm tra liên ngành. 
4. Phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.
5. Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền:
a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
6. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động 
hợp tác quốc tế có liên quan đến đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi.
7. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng; các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.
Điều 4. Hình thức phối hợp
1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, số liệu bằng văn bản hoặc qua phương thức điện tử theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
2. Thông qua công tác kiểm tra liên ngành và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
3. Thông qua tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, cuộc họp.
4. Các hình thức phù hợp khác.
[bookmark: chuong_2_name]Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THÀNH PHỐ, CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC
XÃ, PHƯỜNG TRONG PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC
 ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN 
THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
Điều 5. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố 
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố. 
2. Ban hành chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ, phù hợp với 
tình hình cụ thể của Thành phố; đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
	4. Thành lập hoặc chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hàng năm.
	5. Thực hiện công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của các tỉnh, Thành phố trong cả nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
6. Thực hiện công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
7. Định kỳ tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.
8. Chỉ đạo các Sở, ngành trong Ban Chỉ đạo 389 Thành phố và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
9. Rà soát, kiến nghị với Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 
công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
1. Sở Công Thương 
a) Là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 389 Thành phố trong việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 Thành phố; theo dõi và tổng hợp kết quả 
thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các 
cơ quan thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 Thành phố; là đầu mối thông tin giữa Ban Chỉ đạo 389 Thành phố với các Sở, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường; chủ trì thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố; chủ trì xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Thành phố giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;
b) Chủ động theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu, 
kịp thời phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa khi 
thị trường có biểu hiện mất cân đối cung cầu, tăng giá đột biến;
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Công Thương quản lý;
d) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, các vi phạm về an toàn thực phẩm, giá, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh vi phạm pháp luật khác trên thị trường.
2. Công an thành phố Hà Nội 
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, điều tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, sản xuất và kinh doanh hàng giả và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan chức năng dừng, giữ phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy.
c) Kịp thời điều tra làm rõ, đề nghị truy tố các vụ án liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm; xác định rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả, các hành vi trốn thuế, in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
3. Chi cục Hải quan khu vực I
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện 
vận tải trong phạm vi, địa bàn hoạt động hải quan nhằm kịp thời, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới;
c) Chủ động phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng có liên quan trong công tác đấu tranh phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hóa vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
4. Thuế thành phố Hà Nội
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức hoá hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi gian lận về thuế; 
c) Chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với các lực lượng 
chức năng có liên quan để điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, 
gian lận thương mại liên quan đến công tác quản lý thuế; tăng cường hoạt động quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh sử dụng nền tảng số, thương mại 
điện tử trên địa bàn Thành phố; kịp thời phát hiện vi phạm và chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.
5. Sở Nội vụ
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố có văn bản hướng dẫn, rà soát, 
thẩm định đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện quy trình trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định.
6. Sở Y tế  
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, dược liệu, thuốc cổ truyền và 
thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, hàng nhập lậu, không rõ 
nguồn gốc xuất xứ; giám sát chặt chẽ việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, không đảm bảo chất lượng đã được 
các cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn Thành phố;
c) Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý như thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các mặt hàng, thực phẩm khác thuộc ngành Y tế quản lý.
7. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả về vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản, lâm nghiệp; tập trung 
kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh thuốc 
bảo vệ thực vật, giống cây trồng, kiểm soát việc dùng chất kích thích tăng trưởng, hóa chất cấm, ngoài danh mục trong sản xuất rau, củ, quả, trái cây; 
phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, thủy sản, thức ăn 
thủy sản, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản giả, độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ; hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật trái quy định của pháp luật; kiểm soát việc sử dụng hóa chất quá mức nhằm tăng trọng, chống mất nước sau khi rã đông để gian dối về khối lượng, giảm chất lượng sản phẩm động vật, việc 
sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, nuôi trồng thủy sản; vận chuyển, mua bán, lưu giữ, chế biến lâm sản; động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các mặt hàng, thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp quản lý.
8. Sở Tài chính 
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Tổng hợp, phân tích báo cáo giá cả thị trường trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính và Quyết định số 70/2024/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 08/10/2025) và các quy định pháp luật có liên quan;
c) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
9. Sở Văn hóa và Thể thao
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo 
thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, báo chí, xuất bản, in và phát hành; tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo hàng hóa, nhất là quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, các nền tảng mạng xã hội, trên các xuất bản phẩm liên quan đến các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 
10. Sở Xây dựng 
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vật liệu xây dựng nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về kinh doanh vật liệu xây dựng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc;
c) Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hàng hóa nhằm phát hiện và xử lý các hành vi 
vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bằng các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị.
11. Sở Khoa học và Công nghệ 
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra các quy định về 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu công nghiệp; mã số mã vạch; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền;
c) Chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về sở hữu trí tuệ để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh, nhất là trên môi trường số, các quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quy định của pháp luật.
12. Sở Tư pháp 
Hướng dẫn nghiệp vụ, cho ý kiến đối với các hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo đề nghị của các Sở, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trong đó có công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng hợp, đề xuất kiến nghị với Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý kết quả kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (nếu có).
13. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, chiến sỹ;
c) Sẵn sàng chi viện, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tham gia bắt giữ đối tượng trong các vụ việc buôn lậu và kinh doanh trái phép liên quan đến Quân đội khi có đề nghị của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Quân đội và quyết định của cấp có thẩm quyền. 
14. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan trong công tác điều tra, truy tố các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các 
tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố phối hợp tổ chức, đa dạng hóa các 
hình thức và nội dung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, 
thanh niên và Nhân dân nâng cao nhận thức, không tham gia vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm; không bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội; kịp thời kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng những giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; lồng ghép nội dung này vào các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, đặc biệt là cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
16. Đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực I 
Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức thu các khoản tạm giữ, tạm thu vàng bạc, đá quý, các khoản xử phạt vi phạm hành chính về buôn lậu và kinh doanh, dịch vụ trái phép; Tổ chức theo dõi các khoản tạm thu, tạm giữ bằng ngoại tệ nộp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản. Thực hiện thu ngân sách Nhà nước hoặc hoàn trả theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.
17. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực I 
Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các hành vi quảng cáo, niêm yết giá, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và bán hàng hóa bằng ngoại tệ trái quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc đấu tranh phòng, chống tiền giả, tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả lưu thông trên thị trường.
18. Các cơ quan báo chí 
Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố.
19. Các Sở, ngành, cơ quan khác của Thành phố
a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;
b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
		Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố và hướng dẫn của các Sở, ngành về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
2. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 xã, phường xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý.
3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương phối hợp kiểm tra, 
kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh hàng hóa 
nhập lậu, hàng cấm; sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành khi cần thiết.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan
đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để người dân hiểu biết và 
chấp hành; tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để người dân cảnh giác.
5. Bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện làm việc để thực hiện công tác 
đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại 
địa phương theo quy định.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_9]Điều 8. Chế độ báo cáo; sơ kết, tổng kết; khen thưởng, kỷ luật
1. Chế độ báo cáo 
a) Sở Công Thương thành phố Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố là đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ về kết quả công tác 
đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, trong đó có đánh giá kết quả công tác phối hợp hoạt động do Ban Chỉ đạo 389 Thành phố trực tiếp chỉ đạo;
b) Các cơ quan, đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 Thành phố 
gửi báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trong đó có kết quả công tác phối hợp về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố để tổng hợp;
c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác gửi báo cáo liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ khi nhận được văn bản đề nghị báo cáo của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố.
2. Hình thức sơ kết, tổng kết:
a) Ban Chỉ đạo 389 Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có đánh giá kết quả công tác phối hợp hoạt động do Ban Chỉ đạo 389 Thành phố trực tiếp chỉ đạo;
b) Các sở, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị thực hiện sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo các mối quan hệ phối hợp hoặc đã tham gia ký kết.
3. Khen thưởng, kỷ luật: 
a) Khen thưởng: 
Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được khen thưởng theo quy định của pháp luật;
b) Kỷ luật: 
Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý thì phải chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân Thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Thành phố. Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Sở, ngành, địa phương mình phụ trách;
b) Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn quản lý.
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại 
Quy chế này có sự thay đổi, được bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan 
kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương thành phố Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 50/2026/QĐ-UBND

	  Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang
trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
Căn cứ Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng;
Căn cứ Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1687/TTr-SNV ngày 21 tháng 3 năm 2026 về việc trình ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 5 năm 2026; thay thế Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Dương Đức Tuấn

	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY ĐỊNH
Quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định việc quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm: nghĩa trang cấp Thành phố; nghĩa trang cấp xã và các nghĩa trang được đầu tư xây dựng bằng nguồn xã hội hóa (trừ nghĩa trang Quốc gia, nghĩa trang liệt sĩ).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chương II
CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NGHĨA TRANG
Điều 3. Các nguyên tắc quản lý
1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sử dụng nghĩa trang.
2. Khuyến khích sử dụng hình thức táng mới văn minh, hiện đại nhằm tiết kiệm tối đa quỹ đất, kinh phí xây dựng và đảm bảo yêu cầu môi trường và cảnh quan xung quanh.
3. Việc táng người chết phải được thực hiện trong nghĩa trang. Trường hợp đặc biệt (khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và trường hợp khác) phải táng người chết ngoài khu vực nghĩa trang được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết).
4. Từng bước di chuyển các phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung các cấp; thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển các nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường, nghĩa trang phân tán, riêng lẻ đã hết quỹ đất.
5. Nghĩa trang phải có tường, rào, trồng cây xanh bao quanh để có cảnh quan, khuôn viên riêng biệt.

6. Nghĩa trang cấp Thành phố phục vụ nhu cầu người dân thành phố Hà Nội; nghĩa trang cấp xã phục vụ nhu cầu nhân dân sinh sống trên địa bàn và những người có nguồn gốc tại địa phương.
7. Việc quản lý nghĩa trang phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quyết định này, phù hợp phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, nếp sống văn minh, tiết kiệm đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
8. Việc lưu giữ tro cốt trong công trình nhiều tầng tại các cơ sở tôn giáo phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 4. Phân cấp quản lý nghĩa trang
1. Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất quản lý nghĩa trang trên địa bàn Thành phố.
a) Sở Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước trong việc quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân (quản lý sau đầu tư) theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; giao Ban Phục vụ lễ tang thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý các nghĩa trang cấp Thành phố;
b) Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng nghĩa trang nhân dân (trừ nghĩa trang liệt sĩ); chủ trì hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật; chủ trì và thẩm định phương án giá dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng đối với các nghĩa trang, công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước theo quy định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt; Đồng thời hướng dẫn phương pháp lập giá đối với nghĩa trang đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và nghĩa trang cấp xã theo quy định của pháp luật về giá.
c) Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của các Sở, ngành tham gia ý kiến với phương án giá dịch vụ nghĩa trang, đơn giá phần mộ, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng cho phần mộ tại nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách theo quy định;
d) Sở Y tế hướng dẫn việc thực hiện các yêu cầu về vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng theo các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.
đ) Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, quản lý và kiểm tra thực hiện các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường, nghĩa trang; tổ chức kiểm tra, giám sát việc bảo đảm vệ sinh môi trường nghĩa trang theo quy định, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô;
e) Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến quy hoạch nghĩa trang theo quy định;
g) Các Sở, ban, ngành khác chủ động tham mưu, đề xuất, giải quyết các vấn đề theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Phê duyệt các vấn đề liên quan đến xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình xây dựng, các phần mộ, đóng cửa, di chuyển, giá dịch vụ nghĩa trang tại các nghĩa trang do cấp xã quản lý; tổ chức thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan theo chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước; giám sát nghĩa trang tại địa bàn.
b) Quản lý nghĩa trang trên địa bàn, trực tiếp thành lập bộ phận quản lý nghĩa trang, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách, xác định cá nhân quản lý nghĩa trang; phê duyệt các vấn đề liên quan đến nội quy, quy chế, quản lý hoạt động táng, xây mộ, chỉnh trang phần mộ, di chuyển mộ, đóng cửa nghĩa trang cấp xã; xác định người có nguồn gốc địa phương được mai táng trong nghĩa trang cấp xã; phê duyệt; tổ chức thực hiện, giải quyết các vấn đề có liên quan theo chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước.
c) Đối với các nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường, phân tán, tự phát và các phần mộ chôn cất riêng lẻ ngoài phạm vi nghĩa trang đã được quy hoạch, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát, thống kê, lập danh mục quản lý; đồng thời xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện việc di dời, quy tập theo từng giai đoạn, bảo đảm hoàn thành việc đưa các phần mộ về nghĩa trang tập trung của địa phương để quản lý trước tháng 12 năm 2030.
d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nghĩa trang theo phân cấp.
Điều 5. Quản lý nghĩa trang xã hội hóa
1. Tổ chức, cá nhân đầu tư nghĩa trang xã hội hóa trực tiếp quản lý hoặc thuê quản lý nghĩa trang do mình đầu tư theo chủ trương đầu tư được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận và theo các quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; sau khi ban hành phải gửi Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân theo phân cấp quản lý nghĩa trang để quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
3. Chủ đầu tư nghĩa trang xã hội hóa có trách nhiệm dành tối thiểu 20% quỹ đất đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang để Ủy ban nhân dân các cấp giải quyết việc phục vụ các đối tượng trên địa bàn.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang tại các nghĩa trang xã hội hóa trên địa bàn.
Điều 6. Kinh phí quản lý nghĩa trang
1. Đối với nghĩa trang cấp Thành phố do ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ bảo đảm (chi từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác).
2. Đối với nghĩa trang cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế, quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, bố trí kinh phí hỗ trợ công tác quản lý nghĩa trang và trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định.
3. Đối với nghĩa trang xã hội hóa, kinh phí quản lý nghĩa trang lấy từ nguồn thu dịch vụ nghĩa trang.
Điều 7. Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân quản lý trực tiếp nghĩa trang
1. Tổ chức, cá nhân quản lý nghĩa trang phải lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ nghĩa trang gồm các nội dung:
a) Sơ đồ vị trí các khu chức năng, lô mộ, khu mộ, hàng mộ và phần mộ (bao gồm vị trí đã sử dụng và vị trí còn trống); sơ đồ vị trí các ô lưu giữ hài cốt, tro cốt trong các công trình lưu hài cốt, tro cốt (nổi, ngầm, nhiều tầng);
b) Tất cả các phần mộ trong nghĩa trang, các ô lưu giữ hài cốt, tro cốt tại nhà lưu giữ tro cốt đều phải được đánh số;
c) Có bảng hướng dẫn, chỉ dẫn chi tiết sơ đồ nghĩa trang;
d) Lập sổ theo dõi hoạt động táng trong nghĩa trang, lưu giữ tro cốt tại nhà lưu giữ tro cốt theo thời gian và lưu trữ các thông tin cơ bản của người được táng, lưu giữ tro cốt và thân nhân.
2. Tổ chức, cá nhân quản lý nghĩa trang phải xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về nghĩa trang, bản đồ số, sơ đồ mộ 2D/3D, quản lý từng mộ qua mã định danh; cập nhật đầy đủ thông tin người chết được táng.
3. Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang phải xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang, nội dung cơ bản gồm các quy định:
a) Các quy định về ranh giới, quy mô nghĩa trang và các khu chức năng trong nghĩa trang;
b) Các quy định về xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình xây dựng, các phần mộ trong nghĩa trang;
c) Quy định về các loại dịch vụ trong nghĩa trang và giá dịch vụ nghĩa trang, giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân;
d) Các quy định về việc tiếp nhận đăng ký, tổ chức mai táng; lưu giữ tro cốt trong nghĩa trang;
đ) Các quy định về hoạt động lễ nghi, chỉ dẫn khách thăm viếng, tưởng niệm và quản lý các hoạt động trong nghĩa trang;
e) Các quy định về bảo vệ nghĩa trang và bảo vệ môi trường;
g) Các hành vi vi phạm và quy định xử phạt;
h) Trách nhiệm của đơn vị quản lý và người sử dụng dịch vụ, thăm viếng nghĩa trang.
4. Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang phải niêm yết công khai các bảng giá dịch vụ nghĩa trang, đảm bảo chất lượng của các hoạt động dịch vụ.
5. Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch và đúng mục đích. Nghiêm cấm việc giao đất để lập riêng khu mộ gia đình, dòng họ (trừ nghĩa trang xã hội hoá), việc sử dụng đất phải đảm bảo theo quy định.
a) Diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 05m2, đối với mộ cát táng không quá 03m2;
b) Phần đất nơi huyệt mộ sau khi hung táng phải để tối thiểu 12 tháng mới được tái sử dụng vào mục đích mai táng;
c) Việc sử dụng đất mai táng trong nghĩa trang thực hiện lần lượt theo các hàng và khu đã được định trước.
6. Các đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang quản lý việc xây mới, chỉnh trang mộ phần theo các tiêu chuẩn sau:
a) Kiểu dáng, kích thước, hướng mộ và bia mộ phải được xây dựng thống nhất theo thiết kế được phê duyệt;
b) Chiều cao mộ không quá 2m được tính từ mặt đất nền; chiều dài, chiều rộng đối với mộ mai táng hoặc chôn một lần không quá (2,4m x 1,4m); đối với mộ cát táng không quá (1,5m x 1m);
c) Các phần mộ trong khu mộ mới phải được bố trí khoảng cách đều bằng nhau, giữa 2 hàng mộ là 0,8m; giữa hai mộ là 0,6m.
7. Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang tạo điều kiện thuận lợi khi người sử dụng dịch vụ có nguyện vọng đặt 02 bình tro, tiểu cốt vào cùng 01 hố mộ cát táng.
8. Trong trường hợp phải di chuyển phần mộ trong khuôn viên nghĩa trang đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang phải thống nhất với thân nhân phần mộ đối với phần mộ không xác định được thân nhân hoặc không có người thân để liên hệ di dời, đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang lập hồ sơ di chuyển và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi di chuyển, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi sở tại.
9. Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh, môi trường. Thường xuyên vệ sinh trong khuôn viên nghĩa trang, sử dụng các trang bị bảo hộ cá nhân khẩu trang, quần áo, ủng, găng tay khi thực hiện công việc táng. Làm vệ sinh sau mỗi lần tổ chức táng và thực hiện các quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
10. Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang phải tổ chức các hoạt động quản lý theo quy định hoạt động của nghĩa trang và các quy định hiện hành khác của nhà nước, Thành phố có liên quan.
Điều 8. Trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang
1. Người sử dụng dịch vụ nghĩa trang được đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang cung cấp thông tin về tình hình mộ, tro cốt của thân nhân.
2. Người sử dụng dịch vụ nghĩa trang có trách nhiệm cung cấp thông tin về lý lịch mộ, tro cốt, thân nhân khi sử dụng dịch vụ nghĩa trang và bổ sung thông tin khi có nhu cầu hoặc có thông tin mới cần bổ sung, thay đổi.
3. Tuân thủ các nội quy của nghĩa trang và các quy định của pháp luật.
Điều 9. Giải quyết các vấn đề xã hội
1. Người vô gia cư, trẻ em bị bỏ rơi, người sống ở địa phương không có thân nhân hoặc có thân nhân nhưng không có điều kiện lo việc mai táng khi chết ở địa phương nào được Ủy ban nhân dân cấp xã đó phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc táng.
2. Điều kiện đăng ký trước khi sử dụng phần mộ cá nhân trong nghĩa trang:
- Cho phép hợp đồng đăng ký trước phần mộ tại các nghĩa trang với đối tượng: người từ 70 tuổi trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối; người có vợ hoặc chồng đã được an táng trong nghĩa trang.
- Cho phép đăng ký trước vị trí lưu giữ tro cốt trong các công trình nhiều tầng với các đối tượng thấp hơn quy định.
- Việc đăng ký trước phần mộ trong nghĩa trang đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được thực hiện thông qua hợp đồng được ký kết giữa đại diện chủ đầu tư và người sử dụng dịch vụ. Hợp đồng có thể được lập riêng hoặc chung với hợp đồng dịch vụ nghĩa trang tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương III
XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 10. Các vi phạm
1. Táng người chết ngoài nghĩa trang đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác định vị trí, ranh giới.
2. Mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng cho phần mộ trong nghĩa trang không thông qua hợp đồng với đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang.
3. Phá hoại các công trình xây dựng trong nghĩa trang.
4. Xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang không đúng quy định.
5. Các khoản thu, thực hiện kinh doanh các dịch vụ nghĩa trang trái quy định của pháp luật.
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trục lợi hoặc gây khó khăn cho người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ nghĩa trang.
7. Cung cấp thông tin không trung thực làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ nghĩa trang.
8. Không chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang, di chuyển các mộ phần riêng lẻ.
Điều 11. Xử lý các vi phạm
1. Xử lý việc táng người chết ngoài nghĩa trang: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện táng người chết trong nghĩa trang. Trường hợp cố tình vi phạm phải lập biên bản hiện trạng thông báo tình hình vi phạm trên hệ thống thông tin đại chúng và xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp phát hiện có hành vi phá hoại, người quản lý nghĩa trang phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo ngay với Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan công an theo quy định của pháp luật.
3. Xử lý việc mua bán, chuyển nhượng đất trong nghĩa trang: Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang có trách nhiệm xây dựng các nội quy, quy chế nhằm ngăn ngừa không để xảy ra việc mua bán, chuyển nhượng đất tại nghĩa trang. Trường hợp đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang thiếu trách nhiệm để xảy ra hiện tượng mua bán, chuyển nhượng đất, cơ quan quản lý cấp trên xem xét xử lý theo các quy định hiện hành.

4. Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu người sử dụng dịch vụ nghĩa trang tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang. Trong trường hợp đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang thiếu tinh thần trách nhiệm để người sử dụng dịch vụ nghĩa trang xây dựng, cải tạo không đúng với quy định thì cơ quan quản lý nhà nước cấp trên xem xét xử lý đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang để xảy ra tình trạng vi phạm, đồng thời yêu cầu cá nhân quản lý nghĩa trang và người sử dụng dịch vụ nghĩa trang thực hiện các biện pháp khắc phục đúng quy định.
5. Việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc gây khó khăn cho người có nhu cầu sử dụng dịch vụ nghĩa trang: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm Ủy ban nhân dân cấp xã, ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý theo các quy định hiện hành.
6. Khi tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không trung thực phản ánh không đúng hiện trạng của nghĩa trang, giá cả chất lượng dịch vụ nghĩa trang làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang hoặc ảnh hưởng đến công tác quản lý nghĩa trang, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị quản lý nghĩa trang xem xét mức độ, tính chất có các biện pháp xử lý phù hợp.
7. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ quy định hiện hành, tình hình thực tế để xử lý việc không chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang, di chuyển các phần mộ riêng lẻ và mộ vô chủ.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Nội vụ
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định này.
b) Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy định này đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tại địa phương.
c) Tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố.
2. Sở Xây dựng
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đối với nghĩa trang trên địa bàn Thành phố.
b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác xây dựng, quản lý nghĩa trang theo chức năng nhiệm vụ.
3. Các sở, ngành khác liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao, tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo nội dung tại Điều 4 của Quyết định này.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Thực hiện công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang theo phân cấp.
b) Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tang lễ văn minh trong sử dụng, quản lý nghĩa trang.
c) Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quản lý nghĩa trang trên địa bàn.
d) Thực hiện các chế độ, chính sách xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, đối tượng theo quy định.
5. Các đơn vị, cá nhân quản lý trực tiếp nghĩa trang có trách nhiệm cung cấp dịch vụ nghĩa trang đảm bảo chất lượng; quản lý việc thu giá dịch vụ đúng với mức giá dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và các nội dung tại Quyết định này.
Điều 13. Chế độ báo cáo
1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện báo cáo công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/7), một năm (trước ngày 10/01 năm sau) hoặc đột xuất, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang, chủ đầu tư nghĩa trang xã hội hóa có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6), một năm (trước ngày 31/12) và đột xuất với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã theo phân cấp.
3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo 6 tháng, một năm và đột xuất gửi Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 14. Điều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện Quy định nếu khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định./.
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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 51/2026/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	     Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026



	QUYẾT ĐỊNH
Quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa 
địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 
trên địa bàn thành phố Hà Nội


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội;
Thực hiện Thông báo số 412-TB/ĐU ngày 02 tháng 3 năm 2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại các Tờ trình: số 07/TTr-SXD ngày 08 tháng 01 năm 2026 về việc ban hành Quyết định quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 146/TTr-SXD ngày 13 tháng 3 năm 2026 về việc rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ ban hành Quyết định quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và tại Văn bản số 7807/SXD-PTĐT ngày 14 tháng 4 năm 2026 về việc hoàn thiện hồ sơ ban hành Quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.  
2. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc phát triển, quản lý sử dụng, sở hữu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Quy định chi tiết trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
1.  Đối tượng có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 20 km trở lên đáp ứng điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội khi thỏa mãn các điều kiện sau:
a) Có một nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình trên địa bàn thành phố Hà Nội;
b) Chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;
c) Khoảng cách từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc của đối tượng nhỏ hơn 2/3 khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc;
d) Đáp ứng điều kiện về đối tượng và thu nhập theo quy định của pháp luật về nhà ở;
e) Trường hợp người đứng đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội là người đã kết hôn thì cả hai vợ chồng đều phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản này.
2. Nguyên tắc xác định khoảng cách:
a) Khoảng cách quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo chiều dài tuyến đường giao thông đường bộ ngắn nhất giữa hai địa điểm;
b) Việc xác định khoảng cách được thực hiện trên nền tảng Google Maps (chế độ lái xe ô tô) tại thời điểm tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ;
c) Các địa điểm được sử dụng để xác định khoảng cách bao gồm:
Địa điểm nhà ở thuộc sở hữu của đối tượng theo địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
Địa điểm làm việc của đối tượng theo giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc quy định tại Điều 4 Quyết định này;
Địa điểm dự án nhà ở xã hội theo địa chỉ dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc theo quy định của pháp luật về nhà ở. Người có nhu cầu đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ đầu tư dự án, bao gồm: 
a) Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; 
b) Giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc theo quy định tại Điều 4 Quyết định này;
c)  Giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở theo quy định tại Điều 5 Quyết định này;
d) Các giấy tờ chứng minh về đối tượng, thu nhập, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội khác theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Điều 4. Giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc 
1. Xác định địa điểm làm việc
a) Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, địa điểm làm việc được xác định theo địa chỉ ghi trong hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc.
b) Đối với người lao động lưu động, địa điểm làm việc được xác định theo đơn vị quản lý trực tiếp người lao động và địa điểm tập trung chính thức của đơn vị quản lý trực tiếp.
c) Đối với người lao động tự do, địa điểm làm việc được xác định theo địa điểm thực hiện hoạt động nghề nghiệp hoặc kinh doanh thường xuyên của người lao động.
2. Giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc
a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc là bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động; Quyết định tuyển dụng; Quyết định phân công công tác.
b) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc bao gồm: 
Bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ chứng minh quan hệ lao động như: hợp đồng lao động, hợp đồng khoán việc, văn bản phân công công việc hoặc giấy xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp; 
Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ xác định địa điểm hoạt động của đơn vị, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh; Quyết định thành lập đơn vị hoặc chi nhánh; Thông báo địa điểm kinh doanh (trường hợp làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện).
c) Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc là bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: Giấy phép kinh doanh; Hợp đồng dịch vụ, hợp đồng khoán việc; Giấy đăng ký hành nghề; Văn bản xác nhận địa điểm làm việc theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
d) Trường hợp không có các giấy tờ quy định tại điểm a, b và c khoản này, việc xác nhận địa điểm làm việc thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
đ) Người đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải có thời gian làm việc ổn định, liên tục tại địa điểm làm việc từ đủ 06 tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
3. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận
a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc thực hiện xác nhận theo Mẫu số 02;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động tự do đăng ký thường trú hoặc tạm trú thực hiện xác nhận theo Mẫu số 02.
4. Hồ sơ, trình tự xác nhận 
a) Người đề nghị xác nhận nộp Đơn đề nghị xác nhận theo Mẫu số 01 đến: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi đang làm việc hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công của Thành phố đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác nhận và trả kết quả; trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Hiệu lực của giấy xác nhận: Giấy xác nhận địa điểm làm việc có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận.
Điều 5. Giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở 
1. Giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở
Giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội đặt tại các đơn vị hành chính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường có trách nhiệm xác nhận theo đề nghị của người đăng ký.
3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác nhận 
a) Người đề nghị xác nhận điều kiện về nhà ở nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của Thành phố, gồm:
Đơn đề nghị xác nhận theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
Bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có).
b) Trung tâm Phục vụ hành chính công của Thành phố tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội đặt tại các đơn vị hành chính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường để xem xét, xác nhận theo quy định;
c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm xác nhận và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Hiệu lực của giấy xác nhận: Giấy xác nhận điều kiện về nhà ở có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận.
Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Sở Xây dựng: 
a) Kiểm tra nhằm loại trừ việc người được mua, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định;
b) Công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định; định kỳ tổng hợp, gửi Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường: chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội đặt tại các đơn vị hành chính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường thực hiện việc xác nhận giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định này.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã: thực hiện xác nhận địa điểm làm việc đối với người lao động tự do theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.
4. Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng có nhu cầu; chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
5. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: tiếp nhận, kiểm tra và xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của các đối tượng bảo đảm đúng điều kiện theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan.
6. Người đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội:
a) Kê khai trung thực, đầy đủ các thông tin về nơi ở, địa điểm làm việc và khoảng cách giữa các địa điểm liên quan theo quy định tại Quyết định này;
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin và hồ sơ đã cung cấp;
c) Trường hợp phát hiện việc kê khai không trung thực hoặc cung cấp hồ sơ không đúng quy định, việc xét duyệt mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ bị từ chối hoặc hủy kết quả xét duyệt, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 7. Điều khoản thi hành
	1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng  4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2030.
	2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
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Phụ lục
MỘT SỐ MẪU TRONG HỒ SƠ CHỨNG MINH ĐIỀU KIỆN 
ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2026 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Mẫu số 01. Đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
Hình thức đăng ký1: Mua □         Thuê mua □       
1. Kính gửi2: ...........................................................................................................
2. Họ và tên người viết đơn: ..................................................................................
3. Căn cước công dân số ……………… cấp ngày …../……/……. tại ................
4. Nghề nghiệp3 .....................................................................................................
5. Nơi làm việc4: ....................................................................................................
6. Nơi ở hiện tại: .....................................................................................................
7. Đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú) tại: .................................................
8. Thuộc đối tượng5: ..............................................................................................
9. Họ và tên của các thành viên trong hộ gia đình6 ...............................................
Căn cước công dân số ………….. cấp ngày …../…../…… tại ..............................
10. Thực trạng về nhà ở của tôi hoặc vợ, chồng tôi (nếu có) như sau:
10.1. Có một nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình trên địa bàn thành phố Hà Nội    □
10.2. Khoảng cách từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc của tôi nhỏ hơn 2/3 khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc;  □
10.2. Khoảng cách từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc của vợ/chồng tôi (nếu có) nhỏ hơn 2/3 khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc;  □
11. Tôi có mức thu nhập hàng tháng là:
11.1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 8 Điều 76 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 20238 thì đánh dấu vào một trong hai ô dưới đây:
- Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận9.              □
- Trường hợp đối tượng là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận10.                    □
- Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận11.                  □
11.2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Nhà ở12 thì đánh dấu vào một trong hai ô dưới đây:
- Trường hợp là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá (gồm lương cơ bản và phụ cấp theo quy định, bao gồm cả phụ cấp khu vực tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn) được cơ quan, đơn vị nơi công tác, quản lý xác nhận.        □
- Trường hợp đã kết hôn theo quy định của pháp luật:
+ Tôi và vợ (chồng) tôi đều thuộc đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Nhà ở thì có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 2,0 lần tổng thu nhập của sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá (gồm lương cơ bản và phụ cấp theo quy định, bao gồm cả phụ cấp khu vực tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn) được cơ quan, đơn vị nơi công tác, quản lý xác nhận.                                                   □
+ Vợ (chồng) tôi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Nhà ở thì có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá (gồm lương cơ bản và phụ cấp theo quy định, bao gồm cả phụ cấp khu vực tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn) cộng với mức lương (thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận) không quá 25 triệu đồng được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.                                                                                                 □
12. Tôi chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết13 ……………………………nhà ở xã hội, tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.
	 
	….., ngày …. tháng …. năm ….
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

__________________________
1 Đánh dấu vào ô mà người viết đơn có nhu cầu đăng ký.
2 Ghi tên chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
3 Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi đã nghỉ hưu...
4 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này, trừ đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác.
5 Ghi rõ người có đơn thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội.
6 Ghi rõ họ tên và mối quan hệ của từng thành viên với người đứng đơn.
7 Đối với trường hợp độc thân: diện tích nhà ở bình quân đầu người đối với người đó.
Đối với trường hợp hộ gia đình: diện tích nhà ở bình quân đầu người đối với người đề nghị xác nhận, vợ/chồng người đề nghị xác nhận (nếu có), cha, mẹ của người đề nghị xác nhận bao gồm cả cha, mẹ vợ/chồng của người đó (nếu có) và các con của người đề nghị xác nhận (nếu có).
8 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (khoản 5 Điều 76); công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp (khoản 6 Điều 76); cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (khoản 8 Điều 76).
9 Trường hợp đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, nếu là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng. Cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở tại thời điểm đối tượng đề nghị xác nhận xác nhận điều kiện về thu nhập.
10 Trường hợp đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, nếu là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng. Cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở tại thời điểm đối tượng đề nghị xác nhận xác nhận điều kiện về thu nhập.
11 Trường hợp đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, nếu đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng. Công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở tại thời điểm đối tượng đề nghị xác nhận xác nhận điều kiện về thu nhập.
12 Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác (khoản 7 Điều 76).
13 Ghi rõ hình thức được giải quyết chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (mua, thuê mua).









[bookmark: chuong_pl_2_name]Mẫu số 02. Giấy tờ xác định nơi làm việc để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (áp dụng cho các đối tượng không có các giấy tờ xác định nơi làm việc theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Quyết định này)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN VỀ NƠI LÀM VIỆC
1. Kính gửi[1]:……………………………………………………………………
2. Họ và tên:………………………………………………………………………
3. Căn cước công dân số: ………………….cấp ngày...../..../...... tại …………....
4. Nơi ở hiện tại[2]:……………………………………………………………....
5. Đăng ký thường trú (đăng ký tạm trú) tại: ...... ………………………………..
6. Nghề nghiệp: .....................................................................................................
7. Tên cơ quan/đơn vị: ...........................................................................................
8. Địa điểm làm việc:………………………………………………………….....
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.
	 
	........., ngày ....... tháng ...... năm .......
Người kê khai


(Ký và ghi rõ họ tên)


	Xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc UBND cấp xã
Ông/Bà……………………..……đang làm việc tại đơn vị………………….., địa điểm làm việc……………………………………………. …………………
(Ký tên, đóng dấu)



[1] Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người kê khai đang làm việc thực hiện việc xác nhận.
Trường hợp người kê khai là lao động tự do, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại thực hiện việc xác nhận.
[2] Là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện tại là nơi người kê khai đang thực tế sinh sống.
[bookmark: chuong_pl_3_name]
Mẫu số 03. Giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội (Trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình và địa điểm làm việc cách xa nơi ở của mình)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ NHÀ Ở

1. Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội 
2. Họ và tên:............................................................................................................
3. Căn cước công dân số:.................................... cấp ngày …./…/…tại …………
4. Nơi ở hiện tại[1]:.................................................................................................
5. Đăng ký thường trú (đăng ký tạm trú) tại:..........................................................
6. Nghề nghiệp…………………….Tên cơ quan (đơn vị).....................................
7. Họ và tên vợ/chồng (nếu có):.............................................................................
Căn cước công dân số.................................. cấp ngày …/…/… tại …………......
8. Đăng ký kết hôn số (nếu có)...............................................................................
9. Là đối tượng[2]:..................................................................................................
10. Tôi hoặc vợ/chồng tôi (nếu có) cam kết:
- Sở hữu duy nhất một nhà ở (có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) số:  ……………………, địa điểm:……,diện tích……m2 tại Hà Nội. 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.
	
	
	….,ngày……tháng……năm…
Người kê khai Giấy xác nhận về điều kiện nhà ở
 (Ký và ghi rõ họ tên)





Xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội về: Ông/Bà……………………..……có tên trong Giấy chứng nhận, địa điểm thửa đất……… trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(Ký tên, đóng dấu)

_________________
[1] Là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người kê khai đang thường xuyên sinh sống.
[2] Ghi rõ người kê khai là đối tượng:
- Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn;
- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
- Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;
- Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp;
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác;
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
[bookmark: tvpllink_niujhbwmju_23][bookmark: tvpllink_niujhbwmju_24]- Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật số 27/2023/QH15, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật số 27/2023/QH15;
- Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa. phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
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		ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 52/2026/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2025



	QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND                   ngày 04 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội                        quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ                                                                 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  
Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15;  
Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 
Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ; 
Căn  cứ  Nghị  định  số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường bộ và Điều 77 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ;  
Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác; 
Căn cứ Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 12/2025/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, siêu trọng, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ; cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; 
Thực hiện Thông báo kết luận số 454/TB-UBND ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 205/TTr-SXD ngày 28 tháng 4 năm 2026 về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Điều 1.  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 của Điều 4 
“2. Đoạn đường các phương tiện giao thông đường bộ được hoạt động trong khu vực hạn chế: 
a) Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên đến Nguyễn Sơn), Ngọc Lâm (đoạn từ ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ đến ngã tư Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm), Ngô Gia Khảm, đường Bắc Thăng Long - Vực Dê (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến đường Phương Trạch), đường Phương Trạch (đoạn từ đường Bắc Thăng Long - Vực Dê đến Hoàng Sa), đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ đường Cổ Linh đến đường Nguyễn Văn Linh), Tam Trinh (đoạn từ chợ đầu mối Đền Lừ đến đường Vành đai 3), Đường Đại lộ Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Hùng đến nút giao Đường 70), đường Thanh Lâm, đường CN3, đường CN5, đường CN4.” 
Điều 2. Sửa đổi điểm a, d, e và bổ sung điểm g khoản 2, sửa đổi điểm b, d, đ khoản 5 của Điều 5  
1. Sửa đổi điểm a, d, e và bổ sung điểm g khoản 2 như sau: 
a) Sửa đổi điểm a khoản 2: 
“a) Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản”. 
b) Sửa đổi điểm d, e khoản 2: 
“d) Các loại xe ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng: 
Ô tô xi téc (chở xăng dầu, chở khí), Ô tô chở xe, Ô tô chở bùn, Ô tô chở thuỷ, hải sản sống, Ô tô trộn và vận chuyển bê tông, Ô tô quét đường, Ô tô hút chất thải, Ô tô trộn vữa, Ô tô trộn bê tông lưu động, Ô tô bơm bê tông, Ô tô cần cẩu, Ô tô thang, Ô tô khoan, Ô tô kéo xe, Ô tô kéo, chở xe và các loại xe tương tự: Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau. Trường hợp hoạt động ngoài khung giờ trên phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. 
Ô tô xi téc chở nước tưới cây, Ô tô bán hàng lưu động, Ô tô nâng người làm việc trên cao, Ô tô kiểm tra cầu, cống, xe ô tô phục vụ công tác cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố theo hợp đồng dịch vụ công được phê duyệt để cắt tỉa cây xanh, duy tu chiếu sáng: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.” 
Ô tô chở rác: chỉ được phép hoạt động từ 19h30 đến 06h00 sáng hôm sau. Trường hợp hoạt động ngoài khung giờ trên phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.
đ) Các loại xe ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng phục vụ xử lý sự cố đường bộ, hạ tầng kỹ thuật; cứu hộ giao thông; hút bùn, nạo vét cống, rãnh được phép hoạt động 24h/24h sau khi được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.” 
c) Bổ sung điểm g khoản 2: 
“g) Các loại xe ô tô tải pickup được phép hoạt động 24/24h” 
2. Sửa đổi điểm b, d, đ khoản 5 như sau: 
a) Sửa đổi điểm b khoản 5: 
“b) Xe trung chuyển hành khách được phép hoạt động 24/24h và phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu” 
b) Sửa đổi điểm d, đ khoản 5: 
“d) Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người đến 29 chỗ không kể chỗ của người lái xe): Được phép hoạt động 24h/24h.” 
đ) Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người trên 29 chỗ không kể chỗ của người lái xe); Xe ô tô khách giường nằm: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.” 
Điều 3. Bổ sung điểm d khoản 2, sửa đổi điểm a, c khoản 3 của Điều 6  
1. Bổ sung điểm d khoản 2 như sau: 
“2. Thành phần hồ sơ: 
a) Văn bản đề nghị chấp thuận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; 
b) Đăng ký phương tiện, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; 
c) Hợp đồng vận chuyển (hoặc phương án vận chuyển). 
d) Tài liệu khác có liên quan phục vụ việc xác định mục đích vận chuyển” 
2. Sửa đổi điểm a, c khoản 3 như sau: 
a) Sửa đổi điểm a khoản 3: 
“3. Trình tự chấp thuận 
a) Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ ngay trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể và chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn đó để đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết, hoàn thiện; trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận” 
b) Sửa đổi điểm c khoản 3: 
“c) Thời gian giải quyết hồ sơ và trả kết quả: trong 03 ngày làm việc.” 
Điều 4. Sửa đổi điểm c khoản 1, điểm b khoản 2 của Điều 7  
1. Sửa đổi điểm c khoản 1 như sau: 
“c) Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ trong phạm vi cả nước theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BXD quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, siêu trọng, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ; cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe có địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động nằm trên địa bàn Thành phố hoặc phương tiện/hàng hóa chở trên phương tiện được đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe có nơi đi hoặc nơi đến hoặc cả nơi đi và nơi đến nằm trên địa bàn Thành phố. 
Chấp thuận cho các phương tiện ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng, xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên được hoạt động trong phạm vi hạn chế theo lộ trình cụ thể”. 
2. Sửa đổi điểm b khoản 2 như sau:  
“b) Chấp thuận cho các phương tiện xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe đến dưới 10 tấn (trừ các phương tiện quá khổ giới hạn đường bộ được quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BXD), xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người trên 29 chỗ không kể chỗ của người lái xe), xe khách giường nằm được hoạt động trong phạm vi hạn chế và lộ trình cụ thể”.
Điều 5. Sửa đổi cụm từ “Xe ô tô tải thông dụng” thành “Các loại xe ô tô tải” tại khoản 2 Điều 5. 
Điều 6. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Khoa học và công nghệ, Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trương Việt Dũng
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VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       

	Số: 2256/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày  25  tháng 4 năm 2026


	
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền; giao giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
[bookmark: _Hlk218470585][bookmark: _Hlk218488986][bookmark: _Hlk218470606]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ: Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước;
[bookmark: _Hlk218471233]Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: số 09/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 quy định phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Chăn nuôi và Thú y; số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư; số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: số 2303/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 2025 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y; số 277/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y; số 339/QĐ-BNNMT ngày 28 tháng 01 năm 2026 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư; số 814/QĐ-BNNMT ngày 11 tháng 3 năm 2026 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư; số 1325/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 năm 2026 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội; 
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: số 39/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 60/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 307/TTr-SNN ngày 21 tháng 4 năm 2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Giao: Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết 23 thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y; Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký quyết định này đến hết ngày 31/12/2028.
Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền, giao nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.
2. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề đột xuất, phát sinh phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để chỉ đạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi (11 TTHC), Thủy sản (07 TTHC) và Thú y (10 TTHC) có số thứ tự từ 31 đến 58 tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hết hiệu lực.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH


Vũ Đại Thắng
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Phụ lục
NỘI DUNG ỦY QUYỀN; GIAO GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THỦY SẢN VÀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 (Kèm theo Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 25  tháng 4  năm 2026
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	STT
	Danh mục TTHC
	Nội dung ủy quyền/giao nhiệm vụ

	I.  Thủ tục hành chính Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện: 09 TTHC lĩnh vực Chăn nuôi

	1
	1
	Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (mã TTHC: 1.008124)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

	2
	2
	Giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (mã TTHC: 1.008125)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

	3
	3
	Cấp Giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (mã TTHC: 1.008122)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp Giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

	4
	4
	Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước (mã TTHC: 3.000127)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước.

	5
	5
	Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu (mã TTHC: 3.000128)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu.

	6
	6
	Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung (mã TTHC: 3.000129)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung.

	7
	7
	Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung (mã TTHC: 3.000130)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung.

	8
	8
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi (mã TTHC: 1.011031)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

	9
	9
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi (mã TTHC: 1.011032)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

	II. Thủ tục hành chính Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, thực hiện.

	* Lĩnh vực Chăn nuôi (02 TTHC)
	

	10
	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn (trừ trường hợp cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu) (mã TTHC: 1.008126)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.

	11
	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn (trừ trường hợp cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu) (mã TTHC: 1.008127)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.

	* Lĩnh vực Thú y (17 TTHC)
	

	12
	1
	Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (mã TTHC: 1.004756)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

	13
	2
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (mã TTHC: 1.005319)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y.

	14
	3
	Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (mã TTHC: 2.001064)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, cấp Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y.

	15
	4
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (mã TTHC: 1.014778)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, cấp Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y.

	16
	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y trong trường hợp bị sai sót, thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký (mã TTHC: 1.002373)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y trong trường hợp bị sai sót, thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký.

	17
	6
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc- xin) (mã TTHC: 1.014777)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, cấp Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.

	18
	7
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc-xin) trong trường hợp bị sai sót, thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký (mã TTHC: 1.002432)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.

	19
	8
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc-xin) (mã TTHC: 1.013811)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc-xin).

	20
	9
	Sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin) (mã TTHC: 1.013813)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin).

	21
	10
	Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu (mã TTHC: 1.003703)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu.

	22
	11
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (mã TTHC: 1.002409)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y.

	23
	12
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin) (mã TTHC: 1.002549)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin).

	24
	13
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin) (mã TTHC: 1.013809)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin).

	25
	14
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trừ cơ sở an toàn dịch bệnh theo yêu cầu của nước nhập khẩu) (mã TTHC: 1.011475);
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trừ cơ sở an toàn dịch bệnh theo yêu cầu của nước nhập khẩu).

	26
	15
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trừ cơ sở an toàn dịch bệnh theo yêu cầu của nước nhập khẩu) (mã TTHC: 1.011477);
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trừ cơ sở an toàn dịch bệnh theo yêu cầu của nước nhập khẩu).

	27
	16
	Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (trừ vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh và vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu) (mã TTHC: 1.011478);
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (trừ vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh và vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu).

	28
	17
	Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (trừ vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh và vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu) (mã TTHC: 1.011479)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (trừ vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh và vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu).

	* Lĩnh vực Thủy sản (04 TTHC)

	29
	1
	Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản (mã TTHC: 1.004943)   
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản.

	30
	2
	Cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm (mã TTHC: 1.004794)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm.

	31
	3
	Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (mã TTHC: 1.004683)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản.

	32
	4
	Cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm (mã TTHC: 2.001694)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm.

	III. Thủ tục hành chính Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp giải quyết, thực hiện.

	* Lĩnh vực Thú y (03 TTHC)

	33
	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (mã TTHC: 1.001686)
	1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (đối với các cơ sở thuộc diện phải cấp giấy, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Thành phố cấp).
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân xã, phường trực tiếp giải quyết, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (đối với các cơ sở thuộc diện phải cấp giấy, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do xã, phường cấp hoặc do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trước ngày 01/7/2025).

	34
	2
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (mã TTHC: 1.014779)
	1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (đối với các cơ sở thuộc diện phải cấp giấy, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Thành phố cấp).
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân xã, phường trực tiếp giải quyết, Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (đối với các cơ sở thuộc diện phải cấp giấy, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do xã, phường cấp hoặc do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trước ngày 01/7/2025).

	35
	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (mã TTHC: 1.004839)
	1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải quyết, Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (đối với các cơ sở thuộc diện phải cấp giấy, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do  Thành phố cấp).
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân xã, phường trực tiếp giải quyết, Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (đối với các cơ sở thuộc diện phải cấp giấy, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do xã, phường cấp hoặc do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trước ngày 01/7/2025).
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